
TUẦN 18
          Thứ  hai ngày 1 tháng 12 năm 2018
NGHỈ HỌC KÌ

 

                                        Thứ  ba ngày 1 tháng  1 năm  2019

                                            NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Thứ  tư ngày 2 tháng  1 năm  2019
TOÁN

Tiết 86                                            LUYỆN TẬP

A. Mục tiêu:Giúp HS:
- Nắm được  dấu hiệu chia hết cho 2 cho  5 và không chia hết cho 2,cho 5.

- Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2; cho 5 để chọn hay viết các số chia hết cho 2, cho 5.

- Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5.

* Rèn kỹ năng nhận biết được dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 .

B. Đồ dùng dạy học:


- Phiếu bài tập.

C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy

	Hoạt động của trò


	I.Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS chữa bài tập 4 

- YC HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 và không chia hết cho 2 cho 5

 II. Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

2. Thực hành

Bài 1: Trong các số 3457, 4568; 66814; 2050. 2229; 3576; 900; 2355

a) Số nào chia hết cho 2

b) Số nào chia hết cho 5

Bài 2:

a)Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2

b)Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5

Bài 3: Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324

a)Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

b)Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5?

c) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

III. Củng cố- dặn dò:

- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS chữa bài tập 4 

- 1 HS nêu 

- 1 HS đọc yêu cầu

- 2 HS lên bảng

a) …4568; 66814.; 2050; 3576; 900; 2355

b)… 2050; 900; 2355

- HS làm phiếu theo nhóm

Đại diện nhóm trình bày

HS khác n/x

-1HS lên bảng làm

-Lớp làm vở

a) 480; 2000; 9010

b) 296; 324

c) 345; 3995

- 1 HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.



KỂ CHUYỆN

Tiết 18                                  ÔN TẬP CUỐI KÌ 1( Tiết 1)

A. Mục tiêu: 

- Đọc rành mạch, trôi chảy các bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 80 tiếng / phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung. Thuộc được 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HKI. (HS giỏi đọc tương đối lưu loát, diễn cảm được đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 80 tiếng / phút).

- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; nhận biết được các nhân vật trong bài tập đọc là truyện kể thuộc 2 chủ điểm Có chí thì nên, Tiếng sáo diều.

- Hs có ý thức ôn tập tốt.

B.Đồ dùng dạy học:


- GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng


- HS: Ôn những bài tập đọc đã học.

C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	I - KTBC:Không kiểm tra
II - Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp

2. Nội dung bài.

- Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc

- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi

- Nhận xét ghi điểm

3. Luyện tập: 

Bài 2 (174) : Lập bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể trong 2 chủ điểm Có chí thì nên, Tiếng sáo diều
- Những bài tập đọc nào là truyện kể trong 2 chủ điểm trên?

* Gv nhắc HS: các em cần lưu ý chỉ ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kể (có 1 chuỗi sự việc liên quan đến 1 hay 1 số nhân vật) nói lên 1 điều có ý nghĩa 

- GV phát phiếu cho các nhóm

- GV nhận xét kết luận đúng.
	- Lần lượt từng HS lên bốc thăm bài đọc 

- HS đọc lời câu hỏi

- 2 em đọc YC - cả lớp đọc thầm

- Bài: Ông trạng thả diều, “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi, Vẽ trứng, Người tìm đường lên các vì sao…

- HS thảo luận nhóm đôi - tìm tên bài và tác giả

- Đại diện nhóm trả lời

- Các nhóm thảo luận và điền vào bảng

- Đại diện nhóm đọc kết quả

- Nhóm khác nhận xét - bổ sung.



	Tên bài
	Tác giả
	Nội dung chính
	Nhân vật

	Ông Trạng thả diều
	Trinh Đường
	Nguyễn Hiền nhà nghèo mà hiếu học.
	Nguyễn Hiền

	“Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi.
	Từ điển nhân vật lịch sử VN
	BTB từ tay trắng nhờ có chí đã làm nên sự nghiệp lớn.
	Bạch Thái Bưởi

	Vẽ trứng.
	Xuân Yến
	Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi kiên trì khổ luyện đã trở thành danh hoạ vĩ đại thế giới.
	Lê-ô-nác-đô đa Vin- xi 

	Người tìm đường lên các vì sao.
	Lê Quang Long, Phạm Ngọc Toàn.
	Xi- ôn- cốp-xki kiên trì theo đuổi ước mơ, đã tìm được đường lên các vì sao.
	Xi- ôn- cốp- xki 

	Văn hay chữ tốt.
	Truyện đọc 1 (1995)
	Cao Bá Quát kiên trì luyện viết chữ đã nổi danh là người văn hay chữ tốt.
	Cao Bá Quát. 

	Chú Đất Nung
	Nguyễn Kiên
	Chú bé đất dám nung mình trong lửa đỏ…
	Chú Đất Nung.

	Rất nhiều mặt trăng

( Phần 1, 2)
	Phơ-bơ
	Trẻ em nhìn thế giới, giải thích về thế giới xq thật ngộ nghĩnh, đáng yêu.
	Công chúa nhỏ.

	III.Củng cố -  dặn dò.

- Về nhà tiếp tục ôn luyện những bài tập đọc và học thuộc lòng đã học.

- Chuẩn bị bài sau: ôn tập và kiểm tra.
	- Ghi nhớ.


TẬP ĐỌC
  Tiết 35                                  ÔN TẬP HỌC KÌ  I (Tiết 2)
A. Mục tiêu:

 - Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc - hiểu . Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài TĐ đã học từ HKI của lớp 4 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ/phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm biết thể hiện đúng nội dungvăn bản nghệ thuật.)

 - Ôn luyện kĩ năng đặt câu, kiểm tra sự hiểu biết của HS về nhân vật( trong các bài đọc) qua bài tập đặt câu về nhân vật.

- Ôn các thành ngữ, tục ngữ đã học qua bài thực hành chọn thành ngữ, tục ngữ hợp với tình huống đã học.

B. Đồ dùng dạy học: 

  - Phiếu viết tên các bài TĐ- HTL  đã học trong HKI.

  - 1 số tờ phiếu to viết ND bài tập 3.

C. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của thầy

I.Bài cũ : Không kt 

II.Bài mới 

1. Giới thiệu bài:
2.Kiểm tra tập đọc - học thuộc lòng:    

 Bài  1
  - GV gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
	Hoạt động của trò

+  HS lên bốc  thăm và đọc bài theo yêu cầu của GV.

	 Bài  2
- Cho HS đọc yêu cầu của bài.

- Cho một số HS đọc bài, GV nhận xét bổ sung.

Bài  3

+ Hỏi gợi ý:

- Nếu bạn em có quyết tâm học tập, rèn luyện cao?

- Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn?

- Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác?

+ GV giải thích thêm. Thu một số bài chấm điểm.

III. Củng cố- dặn dò: 

 - Nhận xét giờ học. Hệ thống bài ôn.
	- Đọc bài- trả lời câu hỏi

+ HS đọc yêu cầu bài 2,  làm vào vở. 

- Một số HS đọc bài làm, HS khác  NX nhận xét, bổ sung.

a. Nguyễn Hiền rất có chí.

b. Lê-ô-nác - đô Đa-vin- xi kiên nhẫn, khổ công luyện vẽ mới thành tài.

c. Xi- ôn - cốp- xki là người tài giỏi, kiên trì hiếm có.

d. Cao Bá Quát rất kì công luyện chữ.

e. Bạch Thái Bưởi là nhà kinh doanh tài ba, chí lớn.

+ 1 HS nêu yêu cầu của bài 3.

- Cả lớp làm vào vở. Đổi vở kiểm tra chéo.

- Có chí thì nên.

- Có công mài sắt có ngày nên kim.

- Nguời có chí thì nên 

  Nhà có nền thì vững

- Chớ thấy sóng cả...tay chèo.

- Lửa thử vàng...thử sức.

- Thất bại là mẹ thành công.

- Thua keo này bày keo khác.

- Ai ơi đã quyết thì hành....mới thôi.

- Hãy lo bền chí câu cua....mặc ai.

+ HS hệ thống lại bài ôn.



KHOA HỌC
 Tiết 35 
           KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY
A. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết:
  - Làm thí nghiệm chứng minh: Càng có nhiều không khí càng có nhiều ô-xi để duy trì sự cháy được lâu hơn. Muốn sự cháy được diễn ra liên tục không khí phải được lưu thông.

  - Nói được vai trò của khí ni-tơ đối với sự cháy diễn ra trong không khí. Tuy không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy xảy ra không quá mạnh quá nhanh.

  - Nêu ứng dụng thực tế liên quan đến vai trò của không khí đối với sự cháy.

B. Đồ dùng dạy học: 

 - Hình vẽ (T70-71) SGK.

 - CB theo nhóm: 2 lọ thủy tinh (1 to, 1 nhỏ), 2 cây nến bằng nhau, 1 ống thủy tinh, đế kê.

C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ:

- Trả bài kiểm tra cuối kì I, Nhận xét.

II. Bài mới : 

1.Giới thiệu bài :

2. Giảng bài
 * HĐ1: Tìm hiểu vai trò của ô-xi đối với sự cháy.

Mục tiêu: Làm thí nghiệm chứng minh: Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô-xi để duy trì sự cháy được lâu hơn.
B1: Tổ chức và hướng dẫn.

- Chia nhóm 4.

B2: Các nhóm làm thí nghiệm như  SGK và quan sát sự cháy của các ngọn nến.
	- Nhóm trưởng báo cáo dụng cụ đã chuẩn bị của nhóm.

- Đọc mục thực hành (T70) SGK

- HS thảo luận nhóm.

- Thư kí ghi kết quả làm thí nghiệm theo mẫu.

	Kích hước lọ thủy tinh
	Thời gian cháy
	Giải thích

	1. Lọ thủy tinh to
	
	

	2. Lọ thủy tinh nhỏ
	
	

	B3: Đại diện nhóm trình bày.

* GV: Khí ni-tơ không duy trì sự cháy nhưng nó giúp cho sự cháy không xảy ra quá nhanh, quá mạnh.

* HĐ2: Tìm hiểu cách duy trì sự cháy và ứng dụng trong cuộc sống.

B1: Tổ chức và HD: 

- Chia nhóm, gợi ý các nhóm thảo luận.

B2: HS làm thí nghiệm

- Vì sao ngọn nến cháy liên tục?

B3: Đại diện nhóm báo cáo.

- Nêu ứng dụng làm tắt ngọn lửa?

* GVKL: Để duy trì sự cháy, không khí cần được lưu thông.

+ GV rút ra nội dung của bài.

III. Củng cố - dặn dò:

+ Làm thế nào để ngọn lửa ở trong bếp than và bếp củi không bị tắt?

- Nhận xét đánh giá giờ học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- Đại diện các nhóm nêu kết quả. 

- Nghe. 

- Chia nhóm , báo cáo sự chuẩn bị

- Đọc mục thực hành (T71).

- Các nhóm làm thí nghiệm, nhận xét kết quả.

+ Khi cây nến cháy, khí ô-xi sẽ bị mất đi, vì vậy liên tục cung cấp không khí  có chứa ô-xi để sự cháy được tiếp tục.

+ Khí ô-xi và khí các-bo-níc nóng lên bay lên cao. Không khí ở ngoài tràn vào, tiếp tục cung cấp ô-xi để duy trì ngọn lửa.

+ Trùm trăn kín thiếu không khí lửa sẽ tắt....

*4 HS đọc mục bóng đèn tỏa sáng.





                                                         THỂ DỤC

Tiết 35 ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY-TRÒ CHƠI:CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC

                                                      Bài soạn in riêng


Thứ  năm ngày 3 tháng 1 năm 2019
TOÁN

Tiết 88                        DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3

A. Mục tiêu:Giúp HS:
- Biết dấu hiệu chia hết cho 3.

- Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 và không chia hết cho 3 để giải các bài tập liên quan.

- Giáo dục các em biết vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

*Trọng tâm: Nhận biết được dấu hiệu chia hết cho 3 .

B. Đồ dùng:


- Phiếu bài tập.

C. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ:

 II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn HS  tìm ra dấu hiệu chia hết cho 3.

a. Ví dụ các số chia hết cho 3 và không chia hết cho 3.

- Yêu cầu HS nêu VD về các số chia hết cho 3 và không chia hết cho 3 và phép tính tương ứng.

b. Tổ chức thảo luận phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 3.

- Yêu cầu HS xét trên ví dụ các số chia hết cho 3 có đặc điểm gì?

- Yêu cầu HS xét các số không chia hết cho 3 có đặc điểm gì?

c. Kết luận( SGK T 97).

3. Thực hành:

a. Bài 1: Số nào chia hết cho 3?

- Yêu cầu 1 HS nêu lại dấu hiệu chia hết cho 3.

b. Bài 2: Số nào không chia hết cho 3?

- Giúp HS phân tích đề bài.

c. Bài 3: (Dành cho HS khá- giỏi ).
Viết số có 3 chữ số và chia hết cho 3.

- Hướng dẫn HS viết số có ba chữ số.

d. Bài 4: (Dành cho HS khá- giỏi ).
Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

III. Củng cố-dặn dò:
- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau. Luyện tập
	- 1 HS nêu dấu hiệu chia hết cho 9.

- 1 HS chữa bài tập 3.

- 3 HS mang vở bài tập GV kiểm tra.

- HS thảo luận theo nhóm đôi tìm ví dụ các số chia hết cho 3 và không chia hết cho 3.

- 1 số HS lên bảng viết kết quả các số chia hết cho 3 và không chia hết cho 3 

phép chia tương ứng.

VD: 12 : 3 = 4             7 : 3

        21 : 3 = 7              16 : 3

        24 : 3 = 8               40 : 3

        15 : 3 = 5               23 : 3

- Nhận xét bổ sung. 

- Quan sát đối chiếu so sánh rút ra kết luận về dấu hiệu chia hết cho 3: 

+ Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

+ Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3.

- Vài HS đọc kết luận.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp làm vở ô li- 2 HS làm thi trên bảng.

- Lớp nhận xét.

Đáp án: 231; 1872; 92313.

- 1 HS đọc nội dung bài tập.

- Cả lớp làm vở ô li

- 2 HS lên bảng làm thi.

- Lớp nhận xét chốt ý.

Các số không chia hết cho 3 là: 502; 6823; 641311.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 2 HS làm thi trên bảng.

- Nhận xét chốt ý.

VD: 126; 531; 594; 

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 em chữa bài.

- Lớp nhận xét chốt ý.

Đáp án: 654; 795; 2235

- 1 HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 3.



	TẬP LÀM VĂN
Tiết 35 
                         ÔN TẬP HỌC KÌ I  (Tiết 4)

A. Mục tiêu:

   - Tiếp tục kiểm tra lấy điểm TĐ và HTL, kết hợp KT kĩ năng đọc - hiểu.

   - Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ: Đôi que đan.

    -Có ý thức rèn chữ giữ vở.

B. Đồ dùng dạy học: 

  - Phiếu viết tên từng bài TĐ và HTL.

C. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt  động của thầy

Hoạt  động của trò

I.Bài cũ.

II.Bài mới

1. GT bài :

2. KT TẬP ĐỌC và HTL:

- GV gọi HS đọc chưa đạt yêu cầu lên đọc lại.

- Nêu câu hỏi về nội dung báo đọc.

3. Bài  2
- GV đọc bài cho HS viết bài.

- Tìm hiểu nội dung

+  Hai chị em làm gì? 

+  Từ đôi que đan và bàn tay của chị em những gì hiện ra?

+  Nêu TN khó viết?

- GV đọc TN khó viết.

- GV đọc bài cho HS viết.

- GV đọc bài cho HS soát

- Chấm, chữa 9 bài. 

III. Củng cố - dặn dò:  

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà HTL bài: Đôi que đan . 

Ôn bài tiếp tục kiểm tra.

+ HS mở SGK đọc yêu cầu của bài.

- HS đọc chưa đạt yêu cầu kiểm tra lại.

- Bốc thăm đọc bài + trả lời câu hỏi.

- Nghe viết bài thơ: Đôi que diêm

- Theo dõi SGK, đọc thầm bài thơ.

- Hai chị em bạn nhỏ tập đan . 

- Từ hai bàn tay của chị của em, những mũ, khăn, áo của bà, của bé, của mẹ cha dần dần hiện ra.

- Viết nháp, 2 HS viết bảng.

- Viết bài

- Soát bài.

+ HS khác đổi vở soát bài cho nhau.

+ HS hệ thống lại bài ôn.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU

          Tiết 35                ÔN TẬP CUỐI KÌ 1  (Tiết 5)

A.Mục tiêu:

- Đọc rành mạch, trôi chảy các bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 80 tiếng / phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung. Thuộc được 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HKI. (HS giỏi đọc tương đối lưu loát, diễn cảm được đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 80 tiếng / phút).

- Nhận biết được danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn ; biết đặt câu hỏi đã học: Làm gì ? Thế nào ? Ai ? (BT2)

- GD HS chăm chỉ học tập

B. Đồ dùng dạy học :


- GV: Phiếu viết tên bài tập đọc và học thuộc lòng


         1 tờ phiếu khổ to kẻ 2 dòng để HS làm bài tập


- HS: Ôn những bài đã học

C. Các hoạt động dạy- học:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

I -  Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.

II -  Dạy bài mới:
1.  Giới thiệu bài: Nêu YC 

2. Nội dung bài:
GV ghi đầu bài lên bảng.

* Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng
- Gọi HS chưa đọc lên tiếp tục kiểm tra

- Nhận xét ghi điểm

3. Luyện tập.

Bài 2: (176) Tìm DT, ĐT, TT trong các câu văn đã cho, đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm.

- GV phát phiếu cho HS làm bài

- Chữa bài - kết luận lời giải đúng

III. Củng cố - dặn dò.

- Về nhà ôn lại bài

- C/bị bài sau: Kiểm tra. 

- HS lần lượt lên bốc bài đọc và trả lời câu hỏi

- HS đọc YC bài

- HS làm bài vào vở - 1 số em làm vào phiếu.

Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn 

DT    DT    DT  ĐT                   DT

nhỏ. Nắng phố huyện vàng hoe. Những

TT    DT    DT   DT      TT

 em bé Hmông mắt một mí, những 

  DT       DT      DT     DT

em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ,

 DT     DT      DT      DT ĐT  DT   DT

 quần áo sặc sỡ đang chơi đùa trước sân.

   DT       TT                ĐT                 DT


MĨ THUẬT


Tiết 18        NGÀY TẾT , LỄ HỘI VÀ MÙA XUÂN                      
GV bộ môn soạn dạy


ÂM NHẠC

    Tiết 18                                 TẬP BIỂU DIỄN

GV bộ môn soạn dạy


	


Thứ sáu ngày 4 tháng 1 năm 2019                                                        
                                                      TOÁN
Tiết 90                               LUYỆN TẬP CHUNG

A. Mục tiêu:Giúp HS:
 - Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
 - Vận dụng dấu hiệu chia hết để viết số chia hết cho 2, 3, 5, 9 và giải toán.

- Giáo dục các em biết áp dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

*Trọng tâm:Biết vận dụng , kết hợp dấu hiệu chia hết cho 2,3,5  và cho 9 để làm bài tập.

B. Đồ dùng:

   - Phiếu bài tập.

C. Các hoạt động dạy -học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ:
 II. Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

3. Thực hành:

a. Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu.

- Chép đề bài.

- Lần lượt HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

b. Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu.

- Hướng dẫn HS cách làm.

c. Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu.

- Phát phiếu bài tập.

- Yêu cầu HS nêu cách làm.

d. Bài 4: (Dành cho HS khá- giỏi ).
Gọi HS đọc yêu cầu.

- Hướng dẫn HS làm bài.

e. Bài 5: (Dành cho HS khá- giỏi ).
- Giúp HS phân tích đề bài và nêu cách làm.

III. Củng cố- dặn dò:

- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau. Ki- lô- Mét vuông
	- 4 HS lần lượt nêu các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 và cho ví dụ.

- 1 HS chữa bài tập 4.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp làm vở ô li.

- 1 HS chữa bài - Lớp nhận xét.

a. 4568; 2050; 35766.

b.2229; 35766.

c. 7435; 2050.

d. 35766.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp làm vở ô li- 2 HS làm thi trên bảng.

- Lớp nhận xét chốt ý.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cả lớp làm phiếu- 2 HS làm trên bảng.

- Nhận xét chốt ý.

a. 528 
[image: image1.wmf]M

 3.                     c. 240 
[image: image2.wmf]M

 3 và 5.

b. 603 
[image: image3.wmf]M

 9.                     d. 356 
[image: image4.wmf]M

 2 và 3.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Vài HS chữa bài- Nhận xét chốt ý.

a. 2253 + 4315 - 173 = 6568 - 173 

                                  = 6395

b. 6438 - 2325 
[image: image5.wmf]´

 2 =  6438 - 4650 

                                = 1788

 c. 480 -120 : 4 = 480 - 30 = 450

 d. 63 + 24 
[image: image6.wmf]´

 3 = 63 + 72 =135

* 6395; 450; 135 
[image: image7.wmf]M

 5.

* 1788; 450 
[image: image8.wmf]M

 2.                                                

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 1 HS chữa bài.

- Nhận xét chốt ý.

Các số vừa 
[image: image9.wmf]M

 3 vừa 
[image: image10.wmf]M

 5 là: 15; 30; 45

Lớp ít hơn 35 HS và nhiều hơn 20 HS . Vậy số HS của lớp là: 30. 

-HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.



TẬP LÀM VĂN

Tiết 36                               ÔN TẬP CUỐI KỲ I ( Tiết 7 )

A. Mụctiêu: 

* Kiểm tra việc đọc hiểu, luyện từ và câu của HS trong khoảng thời gian 30 phút .

- HS làm bài theo kiểu trắc nghiệm

B. Đồ dùng dạy học: Chép sẵn đề bài lên bảng hoặc phô tô cho mỗi em 1 bài để học sinh làm bài.

C. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của hs

	I. Kiểm tra bài cũ:

- GV kiểm tra việc HS làm bài tập ở giờ học trước.

- GV đánh giá nhận xét chung
II. Bài mới:

1.Giới thiệu bài và ghi bảng: 

2. Nội dung:

- GV viết đề bài lên bảng lớp. 

- GV đọc toàn bộ đề bài 1 lượt, giải thích rõ những chỗ khó hiểu. 

- HS làm vào giấy kiểm tra.

- GV cho HS tự làm bài và hết thời gian kiểm tra thì GV thu bài 

III. Củng cố- Dặn dò: 

- GV nhận xét chung giờ học 

- Dặn HS ôn lại thể loại văn tả đồ vật để giờ sau kiểm tra viết .
	- 1, 2 HS lên bảng chữa bài tập ở giờ học trước theo yêu cầu của GV.

+ Cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS đọc thầm đề bài ( đoạn văn ) bản phô tô đề bài.

B. Câu trả lời đúng nhất :

Câu1: ý c ( tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng đã còng. )

Câu 2: ý a ( nhìn cháu bằng ánh ..... ) 

Câu 3: ý c ( có cảm giác thong thả ...) 

Câu 4: ý c (Vì Thanh sống với bà.... )

C. Câu trả lời đúng nhất 

Câu 1: ý b ( Hiền từ, hiền lành. )

Câu 2: ý b(hai động từ “ trở về, thấy”

- Hai tính từ “ bình yên, thong thả”. ) 

Câu 3: ý c ( Dùng thay lời chào ) 

Câu 4 : ý b ( Sự yên lặng )

- HS về nhà hoàn thành bài tập vào vở và tự ôn tập để giờ sau kiểm tra viết .                   



                          KHOA HỌC

Tiết 36                    KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ SỐNG

A. Mục tiêu:  Sau khi học, HS biết:

 - Nêu dẫn chứng để chứng minh  người, đv và tv cần không khí  để thở.

 - Xác định vai trò của khí ô-xi đối với quá trình hô hấp và việc ứng dụng kiến thức này vào đời sống

B. Đồ dùng:   

 - Hình vẽ (T72-73)SGK

 - Sưu tầm trang ảnh người bệnh được thở bằng ô-xi

 - Dụng cụ thật để bơm k2 vào bể cá.

C. Các hoạt động  dạy - học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	I. Kiểm tra bài cũ: 

- Nêu vai trò của không khí  đối với sự cháy?

II. Bài mới : 

1. Giới thiệu bài.

2. Giảng bài

a) HĐ1: Tìm hiểu vai trò của không khí  đối với  con người.

- Yêu cầu HS để tay trước mũi, thở ra và hít vào, bạn có nhận xét gì?

+ Lấy tay bịt mũi và ngậm miệng lại, bạn cảm thấy thế nào?

+ Tại sao sâu bọ và cây trong bình bị chết?

- Cho HS quan sát tranh người bệnh thở bằng ô-xi, thợ lặn đeo bình ô-xi, dụng cụ đẻ bơm không khí    vào bình cá.
+ Nêu vai trò của không khí  đối với con người và ứng dụng vào y học, đời sống?

+ GV nêu kết luận.

b) HĐ 2: Tìm hiểu vai trò của không khí đối với động vật và thực vật.

Mục tiêu: Nêu dẫn chứng để chứng minh động vật và thực vật  đều cần không khí để thở

+  Tại sao sâu bọ và cây trong bình lại chết?

+ Nêu vai trò của không khí đối với thực vật và động vật ?

+ Tại sao không nên để nhiều hoa tươi và cây cảnh trong phòng ngủ đóng kín cửa? 

c) HĐ3 :  Tìm hiểu một số trường hợp phải dùng bình ô-xi.

*  Yêu cầu HS :

+ Nêu VD chứng tỏ không khí cần cho sự sống của người, thực vật và động vật?

+ Thành phần nào của không khí cần cho sự sống của người, thực vật và động vật?

+ Trong trường hợp nào cần thở bằng bình ô-xi?

* KL: Người, thực vật và động vật muốn sống được cần có ô-xi để thở.
III. Củng cố- dặn dò:  

- Nhận xét giờ học.  BTVN: Học bài. 

- Chuẩn bị cho bài 37.
	-2 HS  nêu lại.

+ HS mở SGK quan sát.

- Thực hành làm theo HD của GV.

+ Khó chịu, tức ngực.

+ Vì thiếu không khí  

- HS quan sát và nêu ý kiến của mình.

+ Con người cần không khí để hô hấp vì duy trì sự sống. 

+ Trong y học dùng khí ô-xi để cho người bệnh thở.

+ Trong đời sống dụng cụ để bơm không khí  vào bể cá...

+ Quan sát H3, 4(T72-SGK)

+ .....thiếu không khí để thở.

+ Thực vật và động vật đều cần không khí để thở.....

+ Tại vì cây hô hấp thải ra các-bô- nic, hút khí ô-xi  làm ảnh hưởng tới sự hô hấp của con người.

+ HS  Quan sát hình 5, 6 (T73) vầ trả lời các câu hỏi GV gợi ý.

+ Thiếu ô-xi con người, thực vật và động vật sẽ chết.

+ Khí ô-xi.

+ Trong trường hợp: thợ lặn, thợ làm việc trong hầm lò, người bị bệnh nặng cấp cứu...

+ 5 HS đọc mục bóng đèn tỏa sáng.





                                   KĨ THUẬT

Tiết 18:         TRỒNG  CÂY RAU, HOA  .

A. Mục tiêu:

- HS biết cách chuẩn bị đất để trồng cây rau, hoa.

- Làm được công việc chuẩn bị  và trồng cây .

- Giáo dục lòng ham  thích trồng cây.

* Tìm hiểu quy trình và thao tác kỹ thuật trồng cây con.

B. Đồ dùng dạy hoc: 

- Cây hoa hoặc cây rau, đất, xới,  cuốc, bình tưới hoa  sen,…

C. Các hoạt động dạy, học:

I. Kiểm tra bài cũ:

  -  GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

II. Dạy bài mới: 

  1/ Giới thiệu bài:

  2/ Bài mới:

	a. HĐ1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu quy trình kỹ thuật trồng cây con:

- Hướng dẫn HS đọc nội dung bài(SGK )

- Yêu cầu nhắc lại các bước gieo hạt và so sánh các công việc chuẩn bị trồng cây con.

- Yêu cầu HS nêu các công việc chuẩn bị trước khi trồng rau, hoa.

- GV nhận xét – giải thích.

- Hướng dẫn HS quan sát hình( SGK ).

    + GV nhận xét và giải thích một số yêu cầu khi trồng cây con.

b. Hoạt động 2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật

  - Hướng dẫn cách trồng cây con theo các bước ( SGK)
	· HS đọc bài.

· HS nêu.

· HS nêu theo gợi ý – trả lời các câu hỏi.

+ Tại sao phải chọn cây khoẻ?

+ Cách chuẩn bị đất trước khi gieo.

+ Các chuẩn bị đất trồng cây con.

· HS quan sát và nêu các bước trồng cây con và trả lời câu hỏi.

+ HS nhắc lại.

- HS theo dõi – nhắc lại các bước.


III. Củng cố - dặn dò:  

          - Nhắc lại các bước và thao tác kỹ thuật khi trồng cây con?
- Nhận xét giờ học.

- Về nhà tập trồng cây ở nhà.


 SINH HOẠT
Tiết 17                                               SINH HOẠT LỚP

A. Mục tiêu

- Phát động thi đua chào mừng ngày 3/2.

- Đánh giá mọi hoạt động tuần qua.

- Đề ra phương hướng tuần sau.

- GD ý thức tự quản, ý thức vươn lên trong học tập

B. Nội dung sinh hoạt

1.Lớp tr​ưởng báo cáo HĐ của lớp trong tuần:
- Tổ tr​ưởng bổ sung ý kiến.

- Các thành viên trong lớp bổ sung ý kiến.

2. GV nhận xét:

  III. Kế hoạch tuần sau:

- Duy trì nề nếp ra vào lớp, nếp truy bài tốt.

- Phấn đấu không còn học sinh quên dụng cụ và sách vở; tổ chức cho HS tiếp tục xây dựng đôi bạn cùng tiến. 

- Tiếp tục rèn vở sạch chữ đẹp.
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